TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC         ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
       TRUNG TÂM GDQPAN                      HP 3: QUÂN SỰ CHUNG
            Bộ môn Quân sự                                       Mã học phần:
1. Thông tin về giảng viên.
1.1. Họ và tên: Bùi Công Nhưỡng

- Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng bộ môn, GV, thạc sỹ.

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành binh chủng hợp thành; thạc sỹ QLGD

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thànhphố Thanh Hoá.
- ĐT; 0987610306.

- Email: buicongnhuong@hdu.edu.vn
1.2. Họ và tên: Ngọ Văn Tuấn

- Chức danh, học hàm, học vị: P.Trưởng bộ môn, GV, thạc sỹ.

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN; thạc sỹ QLGD

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0912944785

- Email: ngovantuan@hdu.edu.vn
1.3. Họ và tên: Nguyễn Hữu Đông
- Chức danh, học hàm, học vị: GV, cử nhân.
- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0969794234

- Email: nguyenhuudong@hdu.edu.vn
1.4. Họ và tên: Trịnh Viết Thuân

- Chức danh, học hàm, học vị: GV, cử nhân.
- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0943707123

- Email: trinhvietthuan@hdu.edu.vn
1.5. Họ và tên: Trình Xuân Thắng

- Chức danh, học hàm, học vị: GV, cử nhân.
- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN, Trường ĐH Hồng Đức, Phường  Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0974864452

- Email: trinhxuanthang@hdu.edu.vn
1.6. Họ và tên: Đỗ Như Hùng

- Chức danh, học hàm, học vị: Phụ trách ban ĐT và QLHSSV, GV, thạc sỹ.
- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN; thạc sỹ QLGD

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN - Trường ĐH Hồng Đức, xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0974531953

- Email: donhuhung@hdu.edu.vn
1.7. Họ và tên: Nguyễn Hữu Thắng
- Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng ban HC-HC-KT, GV, thạc sỹ

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN; thạc sỹ GDH

- Địa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN - Trường ĐH Hồng Đức, xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá

- ĐT: 0904433686
- Email: nguyenhuuthang@hdu.edu.vn
1.8. Họ và tên: Hà Bình Minh

- Chức danh, học hàm, học vị: GV, cử nhân

- Trình độ chuyên môn: CN chuyên ngành GDQPAN

- Đìa điểm làm việc: Trung tâm GDQPAN

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm GDQPAN - Trường ĐH Hồng Đức, xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá.

- ĐT: 0975160686
- Email: habinhminh@hdu.edu.vn
2. Thông tin chung về học phần

2.1. Căn cứ:
- Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

- Thông tư số 20/2020/TT/BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 về quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.
- Quyết định số 2280/QĐ-ĐHHĐ ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lỹ hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học.
- Quyết định số 25/2020/QĐ-ĐHHĐ ngày 5 tháng 1 năm 2020 về quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.
2.2.Tên ngành/khóa đào tạo:

- Tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng.
- Tên học phần: Học phần III, Quân sự chung.

- Số đơn vị học trình: 2

- Mã học phần: không

- Học phần bắt buộc: không

- Học phần tương đương hoặc thay thế: không

- Giờ niên chế đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 14 tiết.

+ Huấn luyện thực hành: 16 tiết.
- Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn quân sự, phòng 210 Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Hồng Đức, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa. 

3. Nội dung học phần:

Nội dung học phần III quân sự chung: trang bị cho sinh viên nắm chắc được các chế độ học tập, sinh hoạt, công tác trong ngày, trong tuần. Các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại. Thành thạo về điều lệnh đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ đơn vị; hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, có hiểu biết ban đầu về bản đồ quân sự, biết cách phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao. 
Rèn luyện cho sinh viên về tư thế, tác phong chững chạc, nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Biết vận dụng linh hoạt nội dung các bài học vào trong học tập và công tác.
4. Mục tiêu của học phần.

 Mục tiêu chung của học phần:


Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

4.1. Về kiến thức:

Nắm chắc các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần. Các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại.


 Thành thạo điều lệnh đội ngũ và ý thức tổ chức kỷ luật góp phần nâng cao ý thức, tác phong học tập GDQPAN và vận dụng tích cực trong sinh hoạt tập thể tại nhà trường.


Có hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa hình quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao.

Biết vận dụng một cách sáng tạo các nội dung đã học vào học tập các nội dung mới.
4.2. Về kỹ năng:


 Rèn luyện cho sinh viên về tư thế, tác phong chững chạc, nhiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật cao, biết vận dụng một cách linh hoạt vào trong quá trình học tập.
Nắm chắc các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần, các chế độ nề nếp chính quy. Thuần thục cách bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại.


 Biết thực hành định hướng bản đồ, xác định điểm đứng, xác định toạ độ, chỉ thị mục tiêu, đo cự li diện tích trên bản đồ.


 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

 Rèn luyện thành thục  động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng, biết cách thực hành tập hợp đội ngũ tiểu đội, trung đội


 Góp phần phát triển kỹ năng sống trong học tập, công tác theo tác phong quân sự, phát triển khả năng tư duy sáng tạo trong hoạt động quân sự.

4.3. Về thái độ:


 Thông qua môn học giúp sinh viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác, trách nhiệm trong việc chấp hành các nội quy của Trung tâm GDQPAN góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.


 Không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị, xây dựng lòng tin vào vũ khí trang bị hiện có, đáp ứng tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Xây dựng ý thức trách nhiệm và nêu cao tinh thần giữ gìn, bảo quản tốt vũ khí, trang bị được giao trong quá trình học tập.


 Xây dựng phương pháp học tập khoa học, thái độ nghiêm túc.

 Mục tiêu chi tiết của học phần
	Mục tiêu nội dung
	Bậc 1

(Nhớ)
	Bậc 2

(Hiểu)
	Bậc 3

(Phân tích, đánh giá)

	Nội dung 1


	1. 10 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần.

2. Nội dung, cách thức tổ chức và phương pháp học tập, nghiên cứu, kiểm tra đánh giá kết quả của môn học.

3. Các quy định trong quá trình học tập.


	Xác định được kế hoạch học tập, rèn luyện theo các chế độ.
	Thực hiện nghiêm túc quy chế và nhiệm vụ trong học tập sinh hoạt tập trung.


	Nội dung 2
	1. Trường hợp vận dụng, thứ tự các bước gấp và xếp đặt nội vụ.

2. Cách kiểm tra nội vụ, vệ sinh hàng ngày.
	1. Thực hành gấp chăn, màn và xếp đặt nội vụ.

2. Vận dụng thành thạo trong từng buổi.

3. Tác phong nhanh nhẹ, dứt khoát.
	Vận dụng tích cực, tự giác, sáng tạo trong quá trình học tập GDQPAN cũng như học tập, sinh hoạt tập thể trong nhà trường.

	Nội dung 3
	 Nắm được thứ tự các bước tập hợp đội hình đơn vị.


	 Nắm chắc vị trí đứng trong đội hình tiểu đội, trung đội.
	Phân biệt, so sánh về đội hình tiểu đội, trung đội, vận dụng thường xuyên trong học tập.

	Nội dung 4
	Nắm được thứ tự cách mang, đeo, treo súng và giá súng, đặt súng. 
	 Cách kiểm tra, sử dụng, bảo quản một số loại vũ khí bộ binh.
	Khai thác có hiệu quả tác dụng, tính năng chiến đấu của một số loại vũ khí bộ binh.

	Nội dung 5
	Khái niệm về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

	Nắm và hiểu biết về các quân, binh chủng.

	Xác định được vị trí, ý nghĩa của các quân, binh chủng


	Nội dung 6
	1. Khái niệm, tác dụng và cấu tạo bản đồ địa hình quân sự.
2. Cách định hướng bản đồ, xác định tỷ lệ.
	Cách chia mảnh, đánh s ố v à ghi s ố hi ệu, biết định hướng bản đồ và sử dụng bản đồ.
	Xác định được vị trí 

đứng trên bản đồ, sử dụng bản đồ

	Nội dung 7
	1. Khái niệm về vũ khí công nghệ cao.
2. Cách phòng chóng đơn giản hoả lực của vũ khí công nghệ cao.
	1. Nguyên lý, cơ chế sát thương của vũ khí công nghệ cao.
2. Vận dụng linh hoạt trong phòng chống vũ khí công nghệ cao.
	So sánh về nguyên lý và cơ chế tác hại của các loại vũ khí huỷ diệt lớn, từ đó có cách phòng chống có hiệu quả trong mọi tình huống.

	Nội dung 8
	1. Chức trách, quyền hạn của vận động viên.
2. Nắm được cách tổ chức, phương pháp luyện tập. Bảo đảm an toàn trong thi đấu.
	1. Đặc điểm và điều kiện thi đấu.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của người dự thi.

3. Thủ tục khiếu nại.
	Quy tắc thi đấu các môn, cách tính thành tích và xếp hạng. Tích cực luyện tập nâng cao thành tích của cá nhân và tập thể.


5. Chuẩn đầu ra học phần.
	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	Kiến thức
Kiến thức
              *

             *
             *
             *

             *

              *

                   
	Nhớ được các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần.
Nhớ được các chế độ nề nếp chính quy của quân đội, biết cách sắp đặt nội vụ trong doanh trại.

Nhớ được thứ tự các bước tập hợp đội hình tiểu đội, trung đội.

Nhớ được cách mang, treo, đeo súng, đặt súng, lấy súng, trao súng, nhận súng.

Nhớ được vị trí, tổ chức của các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhớ được khái niệm bản đồ địa hình quân sự.

Nhớ được khái niệm vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh.

Nhớ được các quy tắc trong thi đấu ba môn quân sự phối hợp.
	Nhận thức được ý nghĩa của các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần.
Nhận thức được ý nghĩa của bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại.
Hiểu được ý nghĩa của đội hình tiểu đội, trung đội.

Hiểu được ý nghĩa của động tác mang, treo, đeo súng, đặt súng, lấy súng.
Hiểu được vị trí, tổ chức biên chế, nhiệm vụ của các quân, binh chủng.

Hiểu được ý nghĩa của bản đồ địa hình quân sự phục vụ cho tác chiến.

Hiểu được nguyên lý, cơ chế sát thương của vũ khí công nghệ cao.

Biết cách tổ chức, phương pháp luyện tập đạt hiệu quả cao
	Có khả năng vận dụng vào trong quá trình học tập cũng như công tác sau này.
Vận dụng đúng kiến thức đã học vào trong quá trình học tập, công tác.
Có khả năng vận dụng vào trong quá trình học tập cũng như công tác sau này.

Có khả năng vận dụng vào trong quá trình học tập và công tác sau này.

Có khả năng nhận biết về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Thuần thục cách sử dụng bản đồ.

Thuần thục cách phòng tránh khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Thuần thục về quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp.


6. Nội dung chi tiết của học phần.
     (học phần bao gồm 8 bài)
BÀI 1: CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, HỌC TẬP, CÔNG TÁC TRONG NGÀY, TRONG TUẦN.
I. Phân phối thời gian:
1. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần.

2. Sử dụng các buổi tối trong tuần.

3. Thời gian làm việc theo từng mùa.

II. Làm việc và sinh hoạt trong ngày:
1. Treo quốc kỳ.

2. Thức dậy.

3. Thể dục sáng.

4. Kiểm tra sáng.

5. Hoạc tập.
6. Ăn uống.

7. Bảo quản vũ khí, khí tài, trang bị.

8. Thể thao, tăng gia sản xuất.

9. Đọc báo, nghe tin tức.

10. Điểm danh, điểm quân số.

11. Ngủ nghỉ.

III. Làm việc và sinh hoạt trong tuần:

1. Chào cờ, duyệt đội ngũ.
2. Thông báo chính trị.

3. Tổng vệ sinh doanh trại.

BÀI 2:  CÁC CHẾ ĐỘ NỀ NẾP CHÍNH QUY, BỐ TRÍ TRẬT TỰ NỘI VỤ TRONG DOANH TRẠI.

                      ĐÓNG QUÂN TRONG DOANH TRẠI
1. Tổ chức đóng quân.

2. Yêu cầu đóng quân.

3. Thành phần doanh trại đóng quân.

4. Hệ thống biển, bảng.

5. Nhà ngủ.

6. Nhà học tập, làm việc.

7. Nhà ăn, nhà bếp.

8. Ánh sáng ban đêm.

9. Tiếp khách.

BÀI 3: ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ.

I. Đội hình tiểu đội.

1. Đội hình tiểu đội hàng ngang.

2. Đội hình tiểu đội hàng dọc.

3. Tiểu đội đổi hướng.

II. Đội hình trung đội.

1. Đội hình trung đội hàng ngang.

2. Đội hình trung đội hàng dọc. 

3. Trung đội đổi hướng.

BÀI 4: ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI CÓ SÚNG.

1. Đặt súng, lấy súng.

2. Trao súng, nhận súng.

3. Mang, treo, đeo súng, xuống súng.
BÀI 5: HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CÁC QUÂN, BINH CHỦNG TRONG QUÂN ĐỘI.

I. Vị trí, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của các quân chủng.

1. Quân chủng Hải quân.

2. Quân chủng Phòng không – Không quân.

II. Vị trí, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của các binh chủng.

1. Binh chủng Bộ binh.

2. binh chủng Pháo binh.

3. Binh chủng Tăng - Thiết giáp.

4. Binh chủng Đặc công.

5. Binh chủng Công binh.

6. Binh chủng Hóa học.

7. Binh chủng Thông tin liên lạc
BÀI 6: HIỂU BIẾT CHUNG VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ.

I. Bản đồ.

1. Khái niệm, ý nghĩa của bản đồ địa hình quân sự.

2. Tỷ lệ bản đồ.

3. Phân loại, đặc điểm, công dụng bản đồ địa hình quân sự.

4. Nội dung bản đồ.

5. Chắp ghép, dán, gấp, bảo quản bản đồ.
II. Sử dụng bản đồ.

1. Đo cự ly diện tích trên bản đồ.

2. Xác định tọa độ, chỉ thị mục tiêu.

3. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa.

4. Đối chiếu bản đồ với thực địa.

BÀI 7: PHÒNG TRÁNH ĐỊCH TIẾN CÔNG HỎA LỰC BẰNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO.

I. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh.

1. Khái niệm.

2. Đặc điểm của vũ khí công nghệ cao.

3. Thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh.

II. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

1. Biện pháp thụ động.
2. Biện pháp chủ động.

BÀI 8: BA MÔN QUÂN SỰ PHỐI HỢP.

1. Điều lệ.

2. Quy tắc thi đấu.

3. Luyện tập.

- Chạy vũ trang.

- Bắn súng quân dụng.

- Ném lựu đạn xa đúng hướng.
7. Học liệu:

7.1. Học liệu bắt buộc:
BGD&ĐT, 2012. Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh, tập 2. NXB giáo dục Việt Nam.

7.2. Học liệu tham khảo:

- BGD&ĐT, Vụ giáo dục quốc phòng. Giáo trình giáo dục quốc phòng Đại học, Cao đẳng, tập 1 (dùng cho đào tạo giảng viên giáo dục quốc phòng).

- Bộ quốc phòng 2015, Điều lệnh đội ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. NXB Quân đội nhân dân.
- Bộ quốc phòng 2015. Điều lệnh quản lý bộ đội quân đội nhân dân Việt Nam. NXB Quân đội nhân dân.

8. Hình thức tổ chức dạy học.
8.1. L ịch trình chung.
  Giờ niên chế đối với các bài của học phần
	TT
	                       Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học phần

	
	
	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần
	2
	2
	

	2
	Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
	2
	2
	

	3
	Điều lệnh đội ngũ dơn vị
	4
	
	4

	4
	Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
	4
	
	4

	5
	Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội
	4
	4
	

	6
	Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự
	4
	2
	2

	7
	Phòng tránh địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao
	4
	2
	2

	8
	Ba môn quân sự phối hợp
	6
	2
	4

	
	Cộng
	30
	14
	16


 Điều kiện tham gia học tập: Sinh viên mang mặc trang phục đúng quy định.

8.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung.
	Hình thức tổ chức dạy học
	 Thời gian theo chương trình, địa điểm.
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Chuẩn đầu ra HP

	Lý thuyết
	2 tiết

Trung tâm GDQPAN

Tiết 1 
Tiết 2

	Bài 1: Chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần.

- Phân phối thời gian.
- Làm việc và sinh hoạt trong ngày, trong tuần.
	 Sinh viên nắm chắc được các mốc thời gian chế độ sinh hoạt, công tác trong ngày, trong tuần.


	Trang phục đúng theo quy định, Nghe kết hợp ghi chép những nội dung chính


	 Hiểu được ý nghĩa các chế độ trong ngày, trong tuần.


	Lý thuyết
	2 tiết

Trung tâm GDQPAN

Tiết 3

Tiết 4


	Bài 2: Các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại.

- Tổ chức đóng quân, yêu cầu đóng quân, thành phần doanh trại đóng quân, hệ thống biển bảng.

- Nhà ngủ, nhà học tập làm việc, nhà ăn, nhà bếp, ánh sáng ban đêm, tiếp khách.
	Sinh viên nắm được cách sắp đặt trật tự nội vụ trong doanh trại
	Trang phục đúng quy định, đọc và nghiên cứu các nội dung.
	Hiểu được ý nghĩa tổ chức đóng quân trong doanh trại.

	Lý thuyết
	4 tiết 

Trung tâm GDQPAN

Tiết 5,6
Tiết 7,8

	Bài 3: Điều lệnh đội ngũ đơn vị

- Đội hình tiểu đội
- Đội hình trung đội.

- Đổi hướng đội hình


	Sinh viên hiểu được ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
	Trang phục đúng quy định, 
	Vận dụng vào trong quá trình học tập và công tác sau này.



	Thực hành


	4 tiết

 Trung tâm GDQPAN
 Tiết 9
 Tiết 10
 Tiết 11, 12
   
	Bài 4: Điều lệnh đội ngũ từng người có súng

- Đặt súng, lấy súng.
- Trao súng, nhận súng.

- Mang, treo, đeo súng, xuống súng.


	Sinh viên biết thực hành động tác mang, treo, đeo súng đối với súng tiểu liên AK.


	Trang phục đúng quy định, vũ khí, trang bị theo biên chế.

	Vận dụng linh hoạt vào trong học tập và công tác sau này.

	Thực hành
	4 tiết 

Trung tâm GDQPAN

Tiết 13,14

Tiết 15,16


	Bài 5: Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội.

- Vị trí, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của các quân chủng.

- Vị trí, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của các binh chủng.
	 Sinh viên hiểu được ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

Sinh viên nắm được vị trí, biên chế và nhiệm vụ của các quân, binh chủng
	Trang phục đúng quy định, ghi chép các nội dung chính.

	Hiểu được vị trí, ý nghĩa, tổ chức biên chế của các quân, binh chủng trong quân đội

	Lý thuyết
Thực hành
	4 tiết 

Trung tâm GDQPAN
Tiết 17,18
Tiết 19,20
 
	Bài 6: Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự

- Bản đồ.
- Sử dụng bản đồ.


	Sinh viên hiểu được ý nghĩa, phân loại, đặc điểm, công dụng của bản đồ địa hình quân sự, biết cách đo cự li, diện tích trên bản đồ, xác định được tọa độ, chỉ thị mục tiêu
	Nghe, ghi chép bài đầy, quan sát nắm chắc động tác thực hành của giảng viên.
	Biết sử dụng bản đồ địa hình quân sự khi có tình huống xảy ra.

	Lý thuyết

Thực hành

Lý thuyết

Thực hành
	  4 tiết 

Tiết 21,22
Tiết 23,24
6 tiết 
Trung tâm GDQPAN

Tiết 25,26

Tiết 27, 28,29,30.
	Bài 7: Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

- Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh.
- Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.
Bài 8: Ba môn quân sự phối hợp.

- Điều lệ, quy tắc thi đấu.

- Luyện tập chạy vũ trang, ném lựu đạn xa đúng hướng, bắn súng quân dụng.
	Sinh viên nắm chắc về khái niệm vũ khí công nghệ cao, nắm được nguyên lý, cơ chế sát thương của vũ khí công nghệ cao

 biết cách phòng chống đơn giản hỏa lực của vũ khí công nghệ cao

 Sinh viên nắm chắc những nội dung cơ bản về quy tắc thi đấu, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp

 Biết cách tổ chức, phương pháp luyện tập ba môn quân sự phối hợp có hiệu quả.


	- Nghe, ghi chép bài đầy đủ.
Vận dụng linh hoạt trong quá trình địch sử dụng vũ khí công nghệ cao

 Nghe, ghi những nội dung chính.

Tự giác, chủ động, tích cực luyện tập
	Biết cách phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao khi có tình huống xảy ra.
Nắm được ý nghĩa của thi đấu ba môn quân sự phối hợp


9. Chính sách đối với học phần.

Sinh viên phải có đầy đủ các bài kiểm tra học trình theo quy định và phải có đủ 80% đối với sinh viên hệ chính quy hoặc 75% đối với hệ vừa làm vừa học thời gian có mặt nghe giảng lý thuyết trên lớp và thực hành tại thao trường (theo Quyết định số 25/2020/QĐ-ĐHHĐ ngày 5 tháng 1 năm 2020 về quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh).
10. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần.

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 2 nội dung.

Nội dung 1: Đánh giá chuyên cần bao gồm: (ý thức chấp hành kỷ luật trong học tập, mang mặc trang phục trong học tập, ghi chép bài, thời gian tham gia học tập).

Nội dung 2: Sinh viên thực hành động tác đội ngũ từng người có súng
-  Bài thi học phần.
Sau khi học song toàn bộ các nội dung của môn học, sinh viên sẽ thi hết học phần bằng hình thức thi tự luận.

Tiêu chí đánh giá đối với bài thi:

+  Loại đề thi mở được sử dụng tài liệu.

+  Mỗi đề thi bao gồm 2 câu hỏi.

+  Sinh viên trả lời đúng 1 câu được cộng 5 điểm.

+  Thời gian làm bài thi 60 phút.
Cách tính điểm học phần:

Điểm HP = (TB cộng của điểm kiểm tra học trình x 0,5) + (Điểm thi HP x 0,5) và phải đạt từ 5 điểm trở lên. (làm tròn đến phần nguyên)
11. Các yêu cầu khác của giảng viên.

-  Đối với bài điều lệnh đội ngũ, thường xuyên áp dụng vào các bài học khác.

- . Nam, nữ sinh viên học chung một nội dung, chương trình.

- . Nội dung ngoại khoá là nội dung bắt buộc đối với sinh viên.

 Ngày   tháng   năm 2022                                  Ngày 5 tháng 1 năm 2022
           Duyệt

     GIÁM ĐỐC    TRƯỞNG BỘ MÔN    T/M NHÓM GV BIÊN SOẠN
                                        Đã ký                                    Đã ký
                                Bùi Công Nhưỡng                 Ngọ Văn Tuấn
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